
ĐVT: Triệu đồng

 Tổng số  
 Vốn ngân 

sách tỉnh 

Tổng cộng 66.322        6.030     6.030     66.322         

 I 
 Danh mục các dự án điều chỉnh giảm kế 

hoạch vốn năm 2024 
56.319        6.030     -             50.289         

1
Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến 

Lợi, thành phố Phan Thiết

Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 147/QĐ-SKHĐT 

ngày 10/5/2021 
51.778 51.778 41.637 585 200 385              

2

Nhà kho, nhà bao che phòng xét nghiệm của 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn

 Trung tâm nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn 

  41/QĐ-SKHĐT 

ngày  03/3/2023 
5.971 5.971 6.000 2.800 688 2.112           

3
Xử lý ngập úng và thoát nước các khu dân cư 

huyện Phú Quý
UBND huyện Phú Quý

 509/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/12/2023 
7.000 7.000 7.000 2.300 1.300 1.000           

4
Xây dựng mới cổng phụ, sửa chữa nhà để xe, 

sân đường - cây xanh Trụ sở Tỉnh ủy

Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 145/QĐ-SKHĐT 

ngày 09/7/2024 
2.191 2.191 2.191 2.000 800 1.200           

5
Đường từ Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc 

đi Quốc lộ 1, huyện Hàm Thuận Bắc

UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc

 325/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2023 
264.998 65.000 65.000 48.634 3.042 45.592         

II
 Danh mục các dự án điều chỉnh tăng, bổ 

sung kế hoạch vốn năm 2024 
10.003 0 6.030 16.033

II.1  Dự án đang thực hiện 10.003 0 3.030 13.033

BIỂU SỐ 01: 

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC

(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh)

 STT  Tên công trình, dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

 Số, ngày tháng, 

năm 

 Tổng mức vốn đầu tư 

 Giảm 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2024 sau 

điều chỉnh  Tăng 

 Kế hoạch 

vốn  trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2024 

 Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2024 

1



 Tổng số  
 Vốn ngân 

sách tỉnh 

 STT  Tên công trình, dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

 Số, ngày tháng, 

năm 

 Tổng mức vốn đầu tư 

 Giảm 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2024 sau 

điều chỉnh  Tăng 

 Kế hoạch 

vốn  trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2024 

 Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2024 

1
Đường từ Quốc lộ 28B đi Sông Bằng- Láng 

Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 79/QĐ- SKHĐT 

ngày 14/4/2023 
17.857 15.000 15.000 8.400 1.530 9.930           

2 Nâng cấp hạ tầng Cảng cá Phan Rí Cửa
 Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 402/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/10/2023 
8.507 8.507 8.263 1.603 1.500 3.103           

II.2  Dự án khởi công mới năm 2024 0 0 3.000 3.000

1
Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong

 Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng 

 310/QĐ-SKHĐT 

ngày 09/10/2024 
7.492 7.492 7.492 2.000 2.000           

2
Tuyến đường số 2 nối đường ĐT706 và đường 

ĐT706 B

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 319/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/10/2024 
35.951 35.951 18.996 1.000 1.000           

2
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